
 
 

Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP XÃ TỈNH CAO BẰNG 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND XÃ TỈNH CAO BẰNG 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh (03 TTHC) 
 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan/người có 

thẩm quyền quyết 

định 

 

Căn cứ pháp lý 

 

Ghi chú 

1 Quyết định việc hỗ trợ 

kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, 

chống dịch bệnh động 

vật trên cạn vượt quá 

khả năng của địa 

phương 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

Thay đổi cơ 

quan thực 

hiện TTHC 

do bỏ cấp 

huyện 

2 Công bố dịch bệnh 

động vật trên cạn khi 

dịch bệnh động vật 

xảy ra trên địa bàn từ 

02 đơn vị hành chính 

cấp xã trở lên 

Chi cục Chăn 

nuôi - Sở 

Nông nghiệp 

và Môi trường 

tỉnh Cao Bằng 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

Thay đổi cơ 

quan thực 

hiện TTHC 

do bỏ cấp 

huyện 
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STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan/người có 

thẩm quyền quyết 

định 

 

Căn cứ pháp lý 

 

Ghi chú 

3 Công bố hết dịch bệnh 

động vật trên cạn khi 

dịch bệnh động vật 

xảy ra trên địa bàn từ 

02 đơn vị hành chính 

cấp xã trở lên 

Chi cục Chăn 

nuôi - Sở 

Nông nghiệp 

và Môi trường 

tỉnh Cao Bằng 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

- Thông tư số 07/2016/BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

Quy định phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

Thay đổi cơ 

quan thực 

hiện TTHC 

do bỏ cấp 

huyện 

 

 

B. Thủ tục hành chính cấp xã (03 TTHC) 
 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 

 

Lĩnh vực 

 

Cơ quan thực hiện 

Cơ quan/người có 

thẩm quyền quyết 
định 

 

Căn cứ pháp lý 

 

 
1 

Công bố dịch bệnh 

động vật trên cạn khi 

có đủ điều kiện công 

bố dịch bệnh xảy ra 

trong phạm vi xã 

Thú y Cơ quan chuyên môn 

phụ trách lĩnh vực 

chăn nuôi, thú y cấp 

xã - UBND cấp xã. 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

- Luật số 79/2015/QH13 

ngày 19/6/2015 của Quốc 

hội về Thú y. 
- Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 
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2 

Công bố hết dịch 

dịch bệnh động vật 

trên cạn khi có đủ 

điều kiện công bố 

dịch bệnh xảy ra 

trong phạm vi xã 

Thú y Cơ quan chuyên môn 

phụ trách lĩnh vực 

chăn nuôi, thú y cấp 

xã - UBND cấp xã. 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

- Luật số 79/2015/QH13 

ngày 19/6/2015 của Quốc 

hội về Thú y; 

- Thông tư số 

07/2016/BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
- Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

 

 

 

 

 

3 

Hỗ trợ người tham 

gia khắc phục dịch 

bệnh động vật 

Thú y Ủy ban nhân dân cấp 

xã hoặc cơ quan, đơn 

vị thực hiện phân 

công nhiệm vụ. 

- Đối với người tham 

gia khắc phục dịch 

bệnh động vật không 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước: Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

- Đối với người tham 

gia khắc phục dịch 

bệnh động vật hưởng 

lương từ ngân sách 

nhà nước: Cơ quan, 

đơn vị thực hiện phân 
công nhiệm vụ. 

- Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP ngày 

05/6/2025 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ 

trợ khắc phục dịch bệnh 

động vật. 

 

 
Tổng số danh mục TTHC công bố: 06 TTHC 

Cấp tỉnh: 03 TTHC 

Cấp xã: 03 TTHC 



 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI 

BỘ LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ 

NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND XÃ TỈNH CAO BẰNG 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của địa phương. 

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí, 

vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng 

của địa phương 

Cách thức thực hiện: Qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT 

iOffice; trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị hỗ trợ (Tờ trình, Dự thảo 

Quyết định, Dự trù kinh phí, vật tư, nguồn lực…) 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

2. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi dịch bệnh động vật xảy ra 

trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên 

Trình tự thực hiện: 
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- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố dịch bệnh động vật. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố dịch khi có đủ điều kiện 

quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thú y. 

Cách thức thực hiện: Qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT 

iOffice; trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích . 

Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị công bố dịch bệnh (Tờ trình, 

Kết quả xét nghiệm bệnh, Dự thảo Quyết định) 

Thời hạn giải quyết: Việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi dịch 

bệnh xảy ra ở 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên cần được thực hiện trong vòng 24 

giờ kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch bệnh, theo quy định tại Khoản 1 Điều 

26 Luật Thú y. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi - Sở Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh động vật 

trên cạn. 

Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn cấp tỉnh và 

có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm mới; 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền 

chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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3. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn khi dịch bệnh động vật xảy 

ra trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên 

Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chi cục Chăn nuôi- Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hết dịch bệnh động vật. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hết dịch khi có đủ điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thú y. 

Cách thức thực hiện: Qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT 

iOffice; trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Chi cục Chăn nuôi - 

Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch của Cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Cục Chăn nuôi và thú y. 

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi - Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch bệnh động 

vật trên cạn. 

Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc công bố hết dịch bệnh động vật bao gồm các điều kiện sau đây: 

- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị 

tiêu hỦy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh 

hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; 

- Đã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch được công 

bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 80% số 

động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có dịch, vùng bị dịch 

uy hiếp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 
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- Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy định 

tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT đối với vùng có dịch, 

vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành kèm theo 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú y; 

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y địa phương và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm 

theo biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp trên. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

- Thông tư số 07/2016/BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ 

1. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện công bố dịch 

bệnh xảy ra trong phạm vi xã 

Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y - UBND cấp 

xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công bố dịch bệnh động vật. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công bố dịch khi có đủ điều kiện 

quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thú y. 

Cách thức thực hiện: Qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT 

iOffice; trực tiếp. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị công bố dịch (Tờ trình, Kết 

quả xét nghiệm bệnh, Dự thảo Quyết định). 

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công 

bố dịch bệnh, người có thẩm quyền phải ra quyết định công bố dịch. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn phụ trách 

lĩnh vực chăn nuôi, thú y - UBND cấp xã. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh động 

vật trên cạn. 

Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): Không quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân 

gây bệnh truyền nhiễm mới; 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền 

chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

2. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều kiện công bố 

dịch bệnh xảy ra trong phạm vi xã 

Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y - UBND cấp 

xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công bố hết dịch bệnh động vật. 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công bố hết dịch khi có đủ điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thú y. 

Cách thức thực hiện: Qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT 

iOffice; trực tiếp. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Cơ quan chuyên môn phụ 

trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y – UBND cấp xã; 

- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch của Chi cục Chăn nuôi- Sở Nông 

nghiệp và Môi trường; 

- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Chi cục Chăn nuôi- Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. 

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn phụ trách 

lĩnh vực chăn nuôi, thú y - UBND cấp xã. 
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Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố hết dịch bệnh động vật 

trên cạn. 

Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): Không quy định. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): 

Việc công bố hết dịch bệnh động vật bao gồm các điều kiện sau đây: 

- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị 

tiêu hỦy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh 

hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; 

- Đã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch được công 

bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 80% số 

động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng biện pháp 

phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có dịch, vùng 

bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 

- Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy định 

tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT đối với vùng có dịch, 

vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành kèm theo 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú y; 

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y địa phương và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm 

theo biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp trên. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y. 

- Thông tư số 07/2016/BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3. Hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật 

Trình tự thực hiện 

a. Đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật không hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước: 
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Căn cứ văn bản huy động người tham gia khắc phục dịch bệnh và Bảng chấm 

công, hằng tháng Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số 3c, 

ban hành Quyết định hỗ trợ theo Mẫu số 4b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

b. Đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước: 

Cơ quan, đơn vị phân công, huy động người tham gia khắc phục dịch bệnh 

động vật sử dụng dự toán được cấp có thẩm quyền giao để hỗ trợ người của cơ 

quan, đơn vị mình tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. Cơ quan, đơn vị căn cứ 

theo phân công nhiệm vụ để thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho người tham gia khắc 

phục dịch bệnh động vật theo quy định tại Nghị định số 13/2025/NĐ-CP và pháp 

luật khác có liên quan. 

Cách thức thực hiện: Qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT 

iOffice; trực tiếp. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật không hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước 

Thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản huy động người tham gia khắc phục dịch bệnh; 

- Bảng chấm công; 

- Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số 3c tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

b. Đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước: 

Thành phần hồ sơ gồm: Bản phân công nhiệm vụ 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: Việc hỗ trợ kinh phí cho người tham gia phòng, chống 

dịch bệnh động vật sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ban 

hành quyết định hỗ trợ. theo quy định tại Nghị định số 116/2025/NĐ-CP và hướng 

dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ 

quan, đơn vị thực hiện phân công nhiệm vụ. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
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a. Đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật không hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

b. Đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước: Cơ quan, đơn vị thực hiện phân công nhiệm vụ. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hỗ trợ đối với 

người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật theo Mẫu số 4b tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP. 

- Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động 

tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 400.000 đồng/người/ngày đối với 

ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

- Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân công, huy 

động tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 150.000 đồng/người/ngày 

đối với ngày làm việc; 300.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 

Bảng tổng hợp đề xuất (hoặc kết quả thực hiện) hỗ trợ người tham gia khắc 

phục dịch bệnh động vật theo Mẫu số 3c ban hành kèm theo Nghị định số 

116/2025/NĐ-CP. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có): 

- Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật là người trực tiếp tham gia 

nhiệm vụ phòng, chống một hoặc một số bệnh động vật quy định tại khoản 1 Điều 

1 Nghị định 116/2025/NĐ-CP theo phân công, huy động của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền trên cơ sở tính chất, quy mô dịch bệnh để thực hiện một hoặc nhiều 

hoạt động sau đây: 

+ Thống kê; xác nhận thiệt hại do dịch bệnh động vật; 

+ Xử lý ổ dịch; lấy mẫu; mổ khám, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; 

điều tra, xác minh dịch bệnh động vật; bắt, giữ, vận chuyển, tiêu hỦy động vật, sản 

phẩm động vật; 

+ Tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch bệnh động 
vật;  

+ Trực tổ, chốt, trạm để kiểm soát dịch bệnh động vật. 

- Người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật phải được cơ quan, đơn vị 
nhà nước có thẩm quyền phân công hoặc huy động bằng văn bản. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 
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